
UBND QUẬN GÒ VẤP  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1416/GDĐT 

V/v chuẩn bị lễ tuyên dương khen thưởng 

các tập thể và cá nhân đạt thành tích 

xuất sắc trong năm học 2023 - 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gò Vấp, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị. 

 

Nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2024), 

ngoài các hoạt động chào mừng ngành có tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập 

thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024: Bằng khen của 

UBNDTP, Tập thể Lao động xuất sắc, giải Võ Trường Toản, Tập thể LĐTT, giáo 

viên dạy giỏi cấp thành phố, các tập thể và cá nhân các trường ngoài công lập,…  

Buổi lễ được bắt đầu lúc 14h00 ngày 19/11/2024 tại Hội trường A Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

Để buổi lễ được tiến hành thuận lợi, nghiêm túc và trang trọng, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị một số vấn đề sau: 

- Các tập thể, cá nhân được nhận thưởng ngồi đúng số thứ tự được dán ở ghế 

(Hiệu trưởng ngồi ở vị trí tập thể được nhận thưởng, cá nhân được nhận thưởng 2 

đợt ngồi ở vị trí đợt nhận đầu tiên). Khi đến lượt nhận thưởng, đề nghị các đơn vị 

và cá nhân nhanh chóng chuẩn bị và di chuyển lên sân khấu, đứng đúng vị trí theo 

sơ đồ hướng dẫn (đính kèm). 

- Các đơn vị tự thực hiện số thứ tự đeo trên áo cho các tập thể và cá nhân 

được nhận thưởng (theo mẫu, in trên giấy trắng). 

- Các tập thể và cá nhân được khen thưởng nhận kinh phí khen thưởng tại 

đơn vị (sẽ được chuyển khoản cho các đơn vị). 

Đề nghị Hiệu trưởng thông báo đến các cá nhân được khen thưởng của đơn 

vị mình biết để thực hiện nghiêm túc góp phần giúp buổi lễ thành công tốt đẹp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TĐ. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

Trịnh Vĩnh Thanh 



Đợt: Tập thể lao động Tiên tiến (56 tập thể) 
 

13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 

27 25 23 21 19 17 15 16 18 20 22 24 26 28 

41 39 37 35 33 31 29 30 32 34 36 38 40 42 

55 53 51 49 44 45 43 44 46 48 50 52 54 56 
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THỨ TỰ CÁC ĐỢT NHẬN THƯỞNG 
 

 

Đợt 1: Bằng khen UBNDTP (04 tập thể) 

Đợt 2: Bằng khen UBNDTP (37 cá nhân) 

Đợt 3: Tập thể Lao động Xuất sắc (11 tập thể) 

Đợt 4: Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024 (02 cá nhân) 

Đợt 5: Tập thể Lao động Tiên tiến (56 tập thể) 

Đợt 6: GV dạy giỏi cấp thành phố (22 cá nhân) 

Đợt 7: Các trường ngoài công lập (16 tập thể) 

Đợt 8: Các trường ngoài công lập (30 cá nhân) 

I. Danh sách được nhận Bằng khen của UBNDTP năm học 2023-2024: 

A. Tập thể: 

1. Trường Mầm non Sóc Nâu 

2. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

3. Trường THCS Quang Trung 

4. Trường THCS Nguyễn Du 

B. Cá nhân: 

1. Bà Phan Thị Diễm Phương - Giáo viên trường MN Hoa Hồng 

2. Bà Hoàng Thị Thùy Hương - Giáo viên trường MN Hoa Hồng 

3. Bà Phạm Giang Trường An - Giáo viên trường MN Hoa Lan 

4. Bà Lại Trần Bảo Ngọc- Giáo viên trường MN Hồng Nhung 

5. Bà Trần Thị Hường - Giáo viên trường MN An Nhơn 

6. Bà Phạm Thị Lê - Giáo viên trường MN Sơn Ca 

7. Bà Ngô Kim Thanh - Giáo viên trường MN Hương Sen 

8. Bà Phạm Thị Ngọc Thảo - Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn trường MN Tường Vi 

9. Bà Trần Thị Thanh Bình - Giáo viên trường MN Hạnh Thông Tây 

10. Bà Phùng Thị Thanh Hằng - Giáo viên trường MN Hạnh Thông Tây 

11. Bà Võ Thị Mỹ Ái - Giáo viên trường MN Sóc Nâu 

12. Bà Bùi Thị Thu Hà - Giáo viên trường MN Sóc Nâu 

13. Bà Nguyễn Thạch Thảo - Giáo viên trường MN Hoàng Yến 

14. Bà Nguyễn Thị Phương Duyên - Giáo viên trường MN Hoàng Yến 

15. Bà Hồ Ngọc Anh - Giáo viên trường MN Ngọc Lan 

16. Bà Hà Thị Anh Đào - Khối trưởng khối Lá trường MN Mai Vàng 

17. Bà Võ Thị Mỹ Dung - Giáo viên trường MN Anh Đào 

18. Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Giáo viên trường MN Anh Đào 

19. Bà Lê Quý Vân Đài - Giáo viên trường TH Nguyễn Thượng Hiền 



20. Bà Vũ Kim Thoa - Giáo viên trường TH Trần Văn Ơn 

21. Bà Phan Thị Thùy Trang - Giáo viên trường TH Nguyễn Viết Xuân 

22. Bà Dương Thị Minh Hằng - Giáo viên trường TH Lương Thế Vinh 

23. Bà Hồ Thị Thu Nguyệt - Giáo viên trường TH Lương Thế Vinh 

24. Bà Đoàn Thị Minh Lý - Phó Hiệu trưởng trường TH Kim Đồng 

25. Bà Lê Chanh Thi - Giáo viên trường TH Lê Đức Thọ 

26. Ông Nguyễn Văn Đàn - Giáo viên trường TH Lê Đức Thọ 

27. Bà Trịnh Thu Hiền - Giáo viên trường TH Lê Đức Thọ 

28. Bà Hoàng Thị Nguyệt - Giáo viên trường TH GDCB Hy Vọng 

29. Bà Bùi Thị Hường - Giáo viên trường TH GDCB Hy Vọng 

30. Ông Bùi Thế Vinh - Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 

31. Bà Nguyễn Thị Minh Nhân - Phó Hiệu trưởng trường THCS Gò Vấp 

32. Ông Nguyễn Minh Nhì - Giáo viên trường THCS Phan Văn Trị 

33. Ông Lê Hoàng Dũng - Giáo viên trường THCS Thông Tây Hội 

34. Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Công đoàn, Giáo viên trường THCS Tân Sơn 

35. Ông Phạm Anh Thuấn - Giáo viên trường THCS Huỳnh Văn Nghệ 

36. Ông Trần Hải Đăng - Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng 

37. Bà Ngô Thị Hoài Trang - Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng 

II. Danh sách các đơn vị được công nhận Tập thể lao động Xuất sắc NH 2023-2024: 

1. Trường Mầm non Hạnh Thông Tây 

2. Trường Mầm non Sóc Nâu 

3. Trường Mầm non Anh Đào 

4. Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 

5. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

6. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

7. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

8. Trường THCS Gò Vấp 

9. Trường THCS Quang Trung 

10. Trường THCS Nguyễn Du 

11. Trường THCS Nguyễn Trãi 

III. Danh sách cá nhân được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024 

1. Thầy Trịnh Vĩnh Thanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

2. Cô Trần Thị Như Quỳnh - Giáo viên trường TH Võ Thị Sáu 

IV. Danh sách các đơn vị được công nhận Tập thể lao động Tiên tiến NH 2023-2024: 

1. Trường Mầm non Hoa Quỳnh 

2. Trường Mầm non Hoa Hồng 

3. Trường Mầm non Hoa Lan 



4. Trường Mầm non Hồng Nhung 

5. Trường Mầm non Họa Mi 

6. Trường Mầm non An Nhơn 

7. Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ 

8. Trường Mầm non Vàng Anh 

9. Trường Mầm non Hương Sen 

10. Trường Mầm non Thủy Tiên 

11. Trường Mầm non Tường Vi 

12. Trường Mầm non Hạnh Thông Tây 

13. Trường Mầm non Sóc Nâu 

14. Trường Mầm non Sen Hồng 

15. Trường Mầm non Hướng Dương 

16. Trường Mầm non Hoàng Yến 

17. Trường Mầm non Ngọc Lan 

18. Trường Mầm non Mai Vàng 

19. Trường Mầm non Quỳnh Hương 

20. Trường Mầm non Anh Đào 

21. Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền 

22. Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 

23. Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão 

24. Trường Tiểu học Hanh Thông 

25. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 

26. Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 

27. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

28. Trường Tiểu học An Hội 

29. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

30. Trường Tiểu học Kim Đồng 

31. Trường Tiểu học Chi Lăng 

32. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 

33. Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 

34. Trường Tiểu học Lam Sơn 

35. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 

36. Trường Tiểu học Lê Hoàn 

37. Trường Tiểu học Lê Đức Thọ 

38. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

39. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 

40. Trường Tiểu học Trần Quang Khải 



41. Trường Giáo dục chuyên biệt Hy Vọng 

42. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 

43. Trường THCS Trường Sơn 

44. Trường THCS Nguyễn Văn Nghi 

45. Trường THCS An Nhơn 

46. Trường THCS Gò Vấp 

47. Trường THCS Phan Văn Trị 

48. Trường THCS Phạm Văn Chiêu 

49. Trường THCS Quang Trung 

50. Trường THCS Nguyễn Du 

51. Trường THCS Thông Tây Hội 

52. Trường THCS Tân Sơn 

53. Trường THCS Nguyễn Trãi 

54. Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ 

55. Trường THCS Phan Tây Hồ 

56. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên 

 

V. GV đạt giải Nhất trong kỳ thi GV dạy giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024 

STT G/T Họ tên Đơn vị Giải 

1 

Cô Lê Cẩm Tú Trường Mầm non 

Hoa Lan 

Đạt giải Nhất kỳ thi Giáo viên dạy giỏi 

cấp Thành phố năm học 2023-2024 

2 

Cô Phạm Vũ Thúy 

Lan 

Lớp Mẫu giáo Ánh 

Hồng 

Đạt giải Nhất kỳ thi Giáo viên dạy giỏi 

cấp Thành phố năm học 2023-2024 

3 

Cô Nguyễn Thị Kim 

Chi 

Trường Tiểu học 

Trần Quang Khải 

Đạt giải Nhất kỳ thi Giáo viên dạy giỏi 

cấp Thành phố năm học 2023-2024 

 

GV dạy giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024 

 

STT GT Họ tên Đơn vị Giải 

1.  Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền 

Trường Mầm non 

Anh Đào 

Đạt giải Nhì kỳ thi Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

2.  Bà Hoàng Thị Nguyễn Lớp Mầm non độc lập 

Thống Nhất 

Đạt giải Nhì kỳ thi Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

3.  Bà Lê Hoàng Diễm 

Thúy 

Trường Mầm non 

Hạnh Thông Tây 

Đạt giải Ba kỳ thi Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 



STT GT Họ tên Đơn vị Giải 

4.  Bà Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Trường Mầm non Sóc 

Nâu 

Đạt giải Ba kỳ thi Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

5.  Bà Dương Quí Trâm Lớp Mẫu giáo BABY Đạt giải Ba kỳ thi Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

6.  Bà Dương Thị Hồng 

Gấm 

Trường Tiểu học 

Lương Thế Vinh 

Đạt giải Ba kỳ thi Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

7.  Bà Ngô Lê Bảo Châu Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Đạt giải Khuyến khích kỳ thi Giáo 

viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 

học 2023-2024 

8.  Bà Lê Thanh Huyền Trường Tiểu học Trần 

Văn Ơn 

Đạt giải Khuyến khích kỳ thi Giáo 

viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 

học 2023-2024 

9.  Bà Lê Quý Vân Đài 

(trùng BKTP) 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thượng Hiền 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

10.  Bà Phan Thị Hồng Thảo Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

11.  Bà Trần Thị Như 

Quỳnh 

Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

12.  Bà Vương Ngọc Yến Trường Tiểu học Trần 

Văn Ơn 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

13.  Bà Dương Thị Minh 

Hằng 

Trường Tiểu học 

Lương Thế Vinh 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

14.  Bà Hồ Thị Thu Nguyệt 

(trùng BKTP) 

Trường Tiểu học 

Lương Thế Vinh 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

15.  Bà Vũ Thị Thu Hằng Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

16.  Bà Đoàn Vũ Thanh 

Nhàn 

Trường Tiểu học Chi 

Lăng 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

17.  Bà Trương Thị Thảo Trường Tiểu học Kim Được công nhận Giáo viên dạy 



STT GT Họ tên Đơn vị Giải 

Ngân Đồng giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

18.  Ông Lê Thanh Hoàng Trường Tiểu học Lê 

Đức Thọ 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

19.  Bà Trần Thị Anh Thư Trường Tiểu học Lê 

Đức Thọ 

Được công nhận Giáo viên dạy 

giỏi cấp Thành phố năm học 

2023-2024 

 

VI. Các tập thể và cá nhân các trường ngoài công lập đã tích cực tham gia phong trào thi 

đua “Dạy tốt, Học tốt” NH 2023-2024: 

* Tập thể: 

1. Trường Mầm non Khiết Tâm 

2. Trường Mầm non Việt Úc 

3. Trường Mầm non Nam Việt 

4. Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn 

5. Trường Mẫu giáo Mai Khôi 

6. Trường Mầm non Hồng Ân 

7. Trường Mẫu giáo Duy An 

8. Trường Mầm non Mai Anh 

9. Trường Mầm non Đức Tuấn 

10. Trường Mầm non 3 Ngọn Nến 

11. Trường Mầm non Hạnh Phúc 

12. Lớp Mẫu giáo BaBy 

13. Lớp Mẫu giáo Ánh Hồng 

14. Lớp Mầm non Thiên Thần Nhỏ 

15. Trường Tiểu học Nhựt Tân 

16. Trường Tiểu học Nam Việt 

* Cá nhân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khiết Tâm 

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Trang - Giáo viên Trường Mẫu giáo Khiết Tâm 

3. Bà Nguyễn Thị Non - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Úc 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Giáo viên Trường Mầm non Việt Úc 

5. Bà Trần Hà Bảo Khanh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Việt 



6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Giáo viên Trường Mầm non Nam Việt 

7. Bà Nguyễn Lê Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn 

8. Bà Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn 

9. Bà Mai Thị Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mai Khôi 

10. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm - Giáo viên Trường Mẫu giáo Mai Khôi 

11. Bà Trần Thị Bảo Yến - Giáo viên Trường Mầm non Hồng Ân 

12. Bà Lê Thị Thoa - Giáo viên Trường Mầm non Hồng Ân 

13. Bà Thân Thị Tuyết Nhung - Giáo viên Trường Mẫu giáo Duy An 

14. Bà Phan Thuỵ Thuý Quỳnh - Giáo viên Trường Mẫu giáo Duy An 

15. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Giáo viên Trường Mầm non Mai Anh 

16. Bà Lê Thị Thái - Giáo viên Trường Mầm non Mai Anh 

17. Bà Cao Trịnh Châu Ngọc Sáng - Giáo viên Trường Mầm non Đức Tuấn 

18. Bà Đoàn Thị Như Ái - Giáo viên Trường Mầm non Đức Tuấn 

19. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chủ trường Trường Mầm non 3 Ngọn Nến 

20. Bà Nguyễn Thi Thanh Uyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non 3 Ngọn Nến 

21. Bà Ngô Thị Minh Hiếu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạnh Phúc 

22. Bà Đoàn Trần Thanh Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạnh Phúc 

23. Bà Hoàng Thị Nguyễn - Giáo viên Lớp Mầm non độc lập Thống Nhất 

24. Bà Dương Quí Trâm - Giáo viên Lớp Mẫu giáo BABY 

25. Bà Phạm Vũ Thúy Lan - Giáo viên Lớp Mẫu giáo Ánh Hồng 

26. Bà Trần Thị Kim Loan - Giáo viên Lớp Mầm non Thiên Thần Nhỏ 

27. Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhựt Tân 

28. Ông Hoàng Cao Đăng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhựt Tân 

29. Bà Trần Thị Liễu - Giáo viên Trường Tiểu học Nam Việt 

30. Bà Phạm Huệ Hà - Giáo viên Trường Tiểu học Nam Việt 
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